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b) Gọi C là điểm trên đoạn AB sao cho BC = 2cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OC không? 
Vì sao?  
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ĐỀ SỐ 18: TRƯỜNG …, QUẬN5 
Bài 1: (1 điểm) 

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 4; -15; 3; 5; -2; 0.  
b) Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau: 0; (-12); (+2011).  

Bài 2:  (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính hợp lý:  

a) .  

b) 3:105.4464125 --- .  

c) .  
Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm số nguyên x biết:  

a) .  

b) 462 6:644 =+ x .  
c) .  

Bài 4:  (2 điểm) Để áp dụng “Phương pháp học nhóm”, giáo viên chia 60 nữ và 75 nam vào các nhóm sao 
cho số nam và số nữ ở các nhóm bằng nhau.  

a) Hỏi giáo viên đó có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? 
b) Khi đó, mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? 

Bài 5:  (3 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho AM = 3cm.  
a) Tính độ dài đoạn thẳng MB? 
b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MB. Tính IB? 
c) Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = 4cm. Tính AD?  

Bài 6:  (1 điểm) Người ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2011 liền nhau thành một số tự 
nhiên A. Hỏi số tự nhiên A có bao nhiêu số?  

 
 
 

ĐỀ SỐ 19: TRƯỜNG …, QUẬN7 

Bài 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính:  
a) .  

b) .  

Bài 2:  (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:  

a) 19628123 =+-x .  

b) xx2  chia hết cho cả 2 và 9.  
c) x > 1; x và 210 là hai số nguyên tố cùng nhau.  

Bài 3:  (1 điểm) Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử, biết:  

 .  

Bài 4:  (1,5 điểm) Một trường tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở sân trường. Có 5 học sinh điều khiển 
chương trình, số học sinh còn lại chia thành nhóm 12, nhóm 18, nhóm 20 thì đều vừa đủ. Tìm số 
học sinh của trường biết rằng số học sinh là một số có 4 chữ số và nhỏ hơn 1200. 

Bài 5:  (2,5 điểm) Trên tia Ax vẽ 2 điểm B, C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.  
a) Tính CB. 
b) Gọi I là trung điểm của CB. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia Ax sao cho AD = 5cm. Hỏi A có là trung 

điểm của DI không? Vì sao?  
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ĐỀ SỐ 20: TRƯỜNG …, HUYỆN CỦ CHI 
Bài 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính:  

a) .  

b) 15.27.53.4 32 +- .  

c) 3.75.2255:5 346 -+ .  

d)
201022 2011201235.4 -+- .  

Bài 2:  (1,5 điểm) Tìm x biết:  
a) .  

b) 802.5120 =+- x .  

c) 7.21118 2=- xx .  
Bài 3:  (2 điểm)  

a) Tìm ƯCLN (48; 60; 72). 
b) Tìm BCNN (42; 50; 84).  

Bài 4:  (1,5 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường tham dự buổi tập thể dục đồng diễn không vượt quá 
200 học sinh. Biết rằng, nếu xếp hàng 12 học sinh, 15 học sinh hoặc 18 học sinh thì vừa đủ hàng. 
Hỏi số học sinh khối 6 tham dự buổi tập thể dục đồng diễn của trường đó là bao nhiêu em?  

Bài 5:  (1 điểm) Tìm nÎN, biết 210 -nM .  

Bài 6:  (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 9cm.  
a) Tính độ dài đoạn thẳng MN? 
b) Vẽ điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Hỏi điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OI 

không? Vì sao?  
 
 
 

ĐỀ SỐ 21: TRƯỜNG …, HUYỆN HÓC MÔN 

Bài 1: (2 điểm) 
a) Tìm WCLN của 48; 72 và 240.  
b) Tìm BCNN của 63; 126 và 252. 

Bài 2:  (3 điểm)  
a) Tìm tập hợp X các số nguyên x thỏa mãn 1 < x < 363 : 11.  

b) Tính tổng 3333 4321 +++  và viết kết quả dưới dạng bình phương của một số tự nhiên.  

c) Thay x, y bằng các chữ số thích hợp để số xy40  chia hết cho cả 2; 3 và 5.  

Bài 3:  (2 điểm)  

a) Thực hiện phép tính: 22.8:18421611 + .  

b) Tìm số tự nhiên x biết: 48484:20084 =--x .  

Bài 4:  (1 điểm) Tìm a, b, c biết cccacbabc =+ . 
Bài 5:  (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi M, N là hai điểm của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3cm, AN 

= 4cm.  
a) Trong ba điểm A, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng MN. 
b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng NB. Có phải đoạn thẳng AI dài gấp ba lần đoạn thẳng NI không? 

Vì sao?  
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ĐỀ SỐ 22: TRƯỜNG …, HUYỆN BÌNH CHÁNH 
Bài 1: (3 điểm)Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):  

a) 635 3:3.3 .  

b) . 

c) .  

d) 3476 -+-+-+- . 

Bài 2:  (1,5 điểm)  

a) Tìm xÎN, biết: 3462200 =+- x .  

b) Tìm xÎZ, biết: 2<x . 

Bài 3:  (2,5 điểm)  
a) Số học sinh khối 6 của một trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, 

hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.  
b) Tìm số tự nhiên x biết 33 chia cho x dư 3 và 101 chia cho x dư 11.  

Bài 4:  (2,5 điểm) Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 9cm.  
a) Tính độ dài của đoạn thẳng AB.  
b) Vẽ thêm C sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AC. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn 

thẳng BC không? Vì sao?  

Bài 5:  (0,5 điểm) Tổng 2008200686420 33...33333 +++++++=S  tận cùng bằng chữ số nào? Vì sao? 
 
 
 

ĐỀ SỐ 23: TRƯỜNG …, HUYỆN NHÀ BÈ 

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:  
 .  

 
2

911.2412:64 -+-=B .  

Bài 2:  (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, cho biết:  

a) 364728 =-+ x .  

b) 5438124 =+- x .  

c) 433 5.25.23 =-x .  

Bài 3:  (2 điểm)  
a) Tìm các số tự nhiên x sao cho x chia hết cho 9 và .  
b) Tìm BCNN (24; 30). 
c) Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho 140 chia hết cho x, 84 chia hết cho x và x > 9.  

Bài 4:  (2 điểm)  
a) Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong 

khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tìm số quyển sách đó.  
b) Không tính giá trị, hãy so sánh hai số a, b sau đây: a = 2007.2009; b = 20082.  

Bài 5:  (2 điểm) Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy 
lấy hai điểm B, C sao cho OB = 9cm, OC = 1cm. 

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC.  
b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính CM, OM.  
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ĐỀ SỐ 24: TRƯỜNG …, HUYỆN CẦN GIỜ 
Bài 1: (2,5 điểm)Thực hiện phép tính:  

a) .  
b) .  

c) 232 3.25.4 - .  

d) .  

e) . 
Bài 2:  (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:  

a) 20088.2 =-x .  

b) 3545135 =+- x .  

c) xM20 . 
Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm ƯCLN và BCNN của ba số 20; 30; 45.  
Bài 4:  (1 điểm) Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, 

mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây có trong 
khoảng 100 đến 200 cây.  

Bài 5:  (1 điểm) Cho xÎZ, biết 6<x .  

a) Tìm x.  
b) Tính tổng các số x tìm được.  

Bài 6:  (2 điểm)  
 Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm; ON = 6cm.  

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN. 
b) Trên tia Ox lấy điểm A sao cho AN = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OA.  
c) Khi a nằm giữa hai điểm M và N thì điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng? Vì sao?  

 
 
 

ĐỀ SỐ 25: TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA 

Bài 1: (2 điểm) Tính hợp lí:  

a) .  

b) 2491663423 --+--+- .  

Bài 2:  (2 điểm) Tìm x biết:  
a) .  

b) 10017219 =++ x .  

Bài 3:  (2 điểm) Khối Trung học BCIS có 132 học sinh nam và 108 học sinh nữ. Cô Bonnie và cô Vân muốn 
chia học sinh thành các đội để thi đua với nhau. Hỏi các cô có thể chia học sinh thành nhiều nhất là 
bao nhiêu đội, biết trong mỗi đội số học sinh nam và số học sinh nữ bằng nhau? Với cách chia như 
vậy mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?  

Bài 4:  (1 điểm) Tìm x, y biết xy12  chia các số 2; 3; 5; 9 đều có số dư là 1.  

Bài 5:  (0,5 điểm) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê 34/ £<-Î= xZxA .  

Bài 6:  (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm.  
a) Tính AB.  
b) Gọi M là trung điểm của OB. Trong ba điểm O, A, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?  
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Bài 7:  (0,5 điểm) So sánh 1030 và 2100.  
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